
Thank you for your business! 
 

BÁO GIÁ IN 

  

Hà Nội ngày 10/26/2011 

Đơn hàng số 892 

Ngày hết hạn 10/31/2011 

 

CTY MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

P534/N5/120 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 

Phone 04.2206.2627-04.2218.5152 

Fax 04.3767.8601 

Email: khachhang@inhanoi.net 

Web: www.inhanoi.net 

TO Người liên hệ:   
CTY:    

Đ/C  

Phone :   

Mã khách hàng …………………………………….. 

Bảng giá lịch 7  tờ KT: (40x60)  & (35x70) 
 

Số lượng 1 màu 2 màu 3 màu 4 màu 

50 40.000 45.000 48.000 51000 

100 35.000 40.000 44.000 47000 

200 31.000 33.000 36.000 44.000 

300 30.000 32.000 34.000 42.000 

400 29.000 30.700 32.000 40.000 

500 28.000 29.500 30.000 37.000 

700-800 27.000 28.500 29.500 35.000 

1000 24.000 26.500 28.500 30.500 

 
Bảng giá lịch 5 tờ KT: (40x60)  & (35x70) 

Số lượng 1 màu 2 màu 3 màu 4 màu 

50 25.000 27.000 29.000 31.000 

100 24.000 26.000 28.000 30.000 

200 22.000 24.000 26.000 28.000 

300 21.000 23.000 25.000 27.000 

400 20.000 22.000 23.000 25.000 

500 19.000 20.500 21.500 23.000 

700-800 17.000 19.000 20.000 21.000 

1000 16.000 17.500 19.000 20.000 

 
Báo giá lịch bàn 1 lò xo ép nhũ 2 mặt 1 nội dung 

SL Đơn giá Thành tiền 

50 44.000 2.200.000 

100 40.000 4.000.000 

200 38.000 7.600.000 

300 36.000 10.800.000 

400 34.000 13.600.000 

500 33.000 16.500.000 

600 32.000 19.200.000 

Nếu in 2 mặt  2 nội dung khác nhau cộng them 1.500đ/1q 
Với lịch bàn 2 lò xo cộng thêm 9.000đ/1q ép 2 mặt 2 nội dung khác nhau công thêm 1.500đ/1q 

 
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT 
Hoàn thiện sau 7 ngày 

 

mailto:khachhang@inhanoi.net

